                                           ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 LẦN I NĂM HỌC 2016-2017
Câu 1: Cho các dd sau: C2H4(OH)2, C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, Glucozơ, Saccarozơ, C3H5(OH)3, CH2OH – CH2 – CH2OH, CH2OH – CHOH – CH3. Số lượng dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch là:  

A. 7.
                           B. 5.
  
                     C. 8.
                                     D. 6.
Câu 2: Thuốc thử để phân biệt các chất: Glucozơ, Glixerol, Etanol, Anđehit Axetic là:

A. Na kim loại và quỳ tím.   


                B. Nước brom và dd AgNO3 / NH3, to.  
C. Cu(OH)2/OH-  và dd AgNO3/NH3, to.   
                D. dd AgNO3 / NH3, to. 
Câu 3: Cho m gam Glucozơ lên men thành Ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư  thu được 80 gam kết tủa. Giá trị m là:
A. 135.


 B. 90.



C. 67,5.

D. 45.

Câu 4: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( khi đun nóng ) tạo thành Ag là:

A. HCOOCH3.
B. C6H12O6 (Glucozơ).         C. C6H12O6 (Fructozơ) .
D. CH3COOCH3.
Câu 5: Thủy phân 85,5 gam Saccarozơ ( với xúc tác HCl, Hpư = 80% ). Trung hòa lượng axit bằng dung dịch KOH vừa đủ thì thu được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan vừa đủ m gam Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Giá trị m là:

A. 22,05.

B. 19,6.



C. 12,25.

D. 20,05.

Câu 6: Xà phòng hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp X ( gồm: Metyl fomat và Etyl axetat ) cần dùng vừa đủ 500 ml  dung dịch NaOH 0,12M. Vậy % về khối lượng của  Etyl axetat là:

A. 40,54%.


B. 50%.

            C. 59,46%.

D. Một đáp án khác.

Câu 7: Khi thuỷ phân chất nào sau đây sẽ thu được Glixerol?

A. Chất béo.

            B. Este đơn chức.

C. Tinh bột.

D. Etyl axetat.

Câu 8: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó không có chất nào tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy công thức cấu tạo của este là?

A. CH3COO – CH = CH2.



B. HCOO – CH2 – CH = CH2.

C. HCOO – CH = CH – CH3.



D. CH2 = CH – COOCH3.
Câu 9: Số đồng phân este có cùng công thức phân tử C4H8O2 là:

A. 3.


B. 4.




C. 5.


D. 6.

Câu 10: Để nhận biết Hồ tinh bột thì ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. dung dịch I2.              B. dung dịch Cl2.                  C. dung dịch Br2.
        D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 11: Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây là của Xenlulozơ?

 A. [C6H7O3(OH)3]n.
                   B. [C6H8O2(OH)3]n.              C. [C6H7O2(OH)3]n.         D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 12: Đặc điểm giống nhau giữa phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este trong môi trường H+ là:A. A.Một chiều.
          B. Thuận nghịch.

C. Cộng hợp.
                           D. Phân hủy.
Câu 13: Đun nóng hỗn hợp: Metyl axetat và Etyl axetat trong dung dịch KOH, sau phản ứng ta thu được:A. 2 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 1 ancol.
   C. 1 muối và 2 ancol.    




D. 2 muối và 2 ancol.

Câu 14: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,96 gam este no, đơn, hở A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì thu được 3,69 gam muối của axit hữu cơ và 2,07 gam một ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của A là?
A. C2H5COOCH3.
                    B. HCOOC3H7.                     C. CH3COOCH3        
D. CH3COOC2H5.
Câu 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp X ( Gồm: Etyl axetat, Metyl propionat và Propyl fomat ) thì cần dùng vừa đủ m gam dung dịch KOH 11,2%. Giá trị của m là? 

A. 40.


B. 90. 



C. 80.


D. 180.

Câu 16:Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: 

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. 

B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. 

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. 


D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO. 

Câu 17:Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là 

A. 42,34 lít. 

B. 42,86 lít. 

C. 34,29 lít. 


D. 53,57 lít. 

Câu 18:Cho các chuyển hoá sau: 

     X + H2O 
[image: image1.wmf]¾

¾

®

¾

0

/

t

xt

Y 
 Y + H2 
[image: image2.wmf]¾

¾

®

¾

0

/

t

Ni

Sobitol 

     Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
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X, Y và Z lần lượt là: 

A. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic. 
B. tinh bột, glucozơ và ancol etylic. 

C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit. 
D. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic. 

Câu 19: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là 

A. 60. 


B. 58. 


C. 30. 


D. 48. 

Câu 20: X, Y, Z là chất hữu cơ có cùng công thức phân tử: C2H4O2. Biết rằng: X, Y cùng tác dụng được với dung dịch kiềm, Z không tác dụng. Y, Z tác dụng được với Na tạo ra H2, còn X không tác dụng. X, Z đều tham gia phản ứng tráng bạc, Y không có.Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây?

A. HCOOCH3, HO – CH2 – CHO, CH3COOH.          B. HCOOCH3, CH3COOH, HO – CH2 – CHO.
C. HO – CH2 – CHO, HCOOCH3, CH3COOH.          D. HO – CH2 – CHO, CH3COOH, HCOOCH3.

Câu 21: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ HNO3 và Xenlulozơ ( H = 60% ). Nếu 

thu được 7,425 tấn Xenlulozơ trinitrat thì khối lượng Xenlulozơ nguyên chất cần dùng là:

A. 4,05 tấn.
            
B. 2,43 tấn.

    C. 6,75 tấn.

         D. Một đáp án khác.

Câu 22: Nước ép quả chuối xanh ( chuối chát ) tạo màu xanh tím với dung dịch I2, còn nước ép quả chuối chín cho phản ứng tráng bạc. Trong quả chuối xanh và chuối chín có lần lượt các chất nào sau đây?
A. Tinh bột và Saccarozơ.
                                    B. Xenlulozơ và Glucozơ.

C. Saccarozơ và Glucozơ.



D. Tinh bột và Glucozơ.



Câu 23: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng?

A. Là thực phẩm chính cho con người.                           

B. Được dùng để sản xuất một số loại tơ nhân tạo.

C. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

D. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa,… làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, ….

Câu 24: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit không tạo ra Glucozơ. Chất đó là

A. Protein. 

B. Saccarozơ.                            C. Tinh bột.      
D. Xenlulozơ.

Câu 25: Saccarozơ có thể tác dụng với nhóm gồm các chất nào sau đây?

A. H2/Ni, to; Cu(OH)2, đun nóng.                         B. Cu(OH)2 ; (CH3CO)2O/H2SO4, H2O/H2SO4, to.
C. H2/Ni, to CH3COOH/H2SO4 đặc, to.
       D. Cu(OH)2, to ; dung dịch AgNO3/NH3, to .

Câu 26: Phản ứng nào sau đây chứng minh Glucozơ có nhóm chức Andehit ( – CHO)?

A. Oxi hóa Glucozơ bằng AgNO3/NH3.
       B. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd xanh lam.

C. Lên men Glucozơ bằng xúc tác anzim.
       D. Khử Glucozơ bằng AgNO3/NH3.

Câu 27: Cho sơ đồ sau: 
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Từ 281,25 kg vỏ bào, mạt cưa ( chứa 60% khối lượng Xenlulozơ, còn lại là tạp chất ) có thể thu được bao nhiêu lit Etanol theo sơ đồ trên? (
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A. 71,875.
    
         B. 76,67.
       

    C. 95,83.

                 D. 57,50.
Câu 28: Công thức cấu tạo hoặc công thức phân tử nào sau đây không phải là của este no, đơn chức, mạch hở: A. CnH2n+1COO CmH2m+1 ( m 
[image: image8.wmf]¹

0 ).
B. R – COO – R’ ( R, R’: no, mạch hở ).
C. CaH2a - 2O4 ( a
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 2 ).
                                                         D. CaH2aO2 ( a
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Câu 29: Cần lấy bao nhiêu gam Saccarozơ để pha được 500 ml dung dịch Saccarozơ 0,25M:

A. 85,5 gam.
                      B. 21,375 gam.                      C. 171 gam. 
                D. 42,75 gam.
Câu 30: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Saccarozơ.
                      B. Tinh bột.
                    C. Glucozơ.
                 D. Xenlulozơ.

Câu 31: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:


(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.


(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit


(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.


(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.


(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.


(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Câu   32 : Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3
            (d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung  dịch màu xanh lam

(e)Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

(f) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β)
Số phát biểu đúng là A.5            
B. 3


C. 2


D. 4

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Ag = 108

                                    ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 LẦN II NĂM HỌC 2016-2017
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

 Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là
A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.
B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. trùng hợp từ caprolactam                    B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin

C. trùng ngưng từ caprolactam                D. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin

Câu 3: Điều nào sau đây không đúng ?

A. Tơ capron thuộc loại tơ tổng hợp

B. Tơ capron là sản phẩm của sự trùng hợp

C. Tơ capron là sản phẩm của sự trùng ngưng.

D. Tơ capron được tạo thành từ monnome caprolactam
Câu 4: Số đồng phân Đipeptit tạo thành từ  phân tử glyxin và  phân tử alanin là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 5: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 6: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng , nóng là

A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen
        B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna

C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren
        D. polietylen; cao su buna; polistiren

Câu 7: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 4
B. 3
C. 5
D. 2

Câu 8: Cho 17,8 gam amino axit (X) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 22,2 gam muối khan . CTPT của (X) là

A. C3H5O2N
B. C3H7O2N
C. C5H9O2N
D. C4H9O2N

Câu 9: Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta dùng:

A. HCl.
B. HCl , NaOH.
C. NaOH , HCl.
D. HNO2.

Câu 10: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch HCl.
C. natri kim loại.
D. quỳ tím.

Câu 11: Polivinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH3COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH2=CH-COO-C2H5.
D. C2H5COO-CH=CH2.

Câu 12: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron

là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152.
B. 113 và 114.
C. 121 và 152.
D. 121 và 114.

Câu 13: Axit glutamic là chất có tính

A. lưỡng tính.
B. trung tính.
C. axit
D. Bazơ

Câu 14: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là 

A. C2H5NH2 và C3H7NH2.

B. CH3NH2 và C2H5NH2. 

C. CH3NH2 và (CH3)3N.

D. C3H7NH2 và C4H9NH2. 

Câu 15: Axit amino axetic phản ứng với ancol etylic (xúc tác axit) , tạo ra este X và H2O . CTCT của X là :

A. H2N-CH2-COOC2H5
B. H2N-CH2-COOCH3
C. H2N-CH2-CH2-COOCH3
D. H2N-CH2-CH2-COOC2H5
Câu 16: Trung hòa 11,4 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M . CTPT của X là

A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N

Câu 17: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 18: Để chứng minh (X) H2N-CH2-COOH lưỡng tính , ta cho X tác dụng với

A. HCl , NaOH
B. NaOH , NH3
C. Na2CO 3, HCl
D. HNO3 , CH3COOH

Câu 19: Khi thủy phân một protein (X) thu được hỗn hợp gồm 2 aminoaxit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Biết mỗi chất đều chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 aminoaxit rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Công thức cấu tạo của 2 aminoaxit là
A. H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH.
          B. H2NCH(CH3)COOH, C2H5CH(NH2)COOH.

C. H2NCH(CH3)COOH, H2N(CH2)3COOH.
          D. H2NCH​2COOH, H2NCH2CH2COOH.

Câu 20: Hợp chất CH3 - CH(NH2) - COOH có tên là:

A. Alanin.
B. Axit β - amino propanoic.

C. Axit α - amino propanoic
D. Axit 2 - amino propionic.

Câu 21: Glixin không tác dụng với

A. H2SO4 loãng.
B. NaCl.
C. CaCO3.
D. C2H5OH.
Câu 22: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm ; tơ visco ; tơ nilon-6,6 ; tơ axetat ; tơ capron ; tơ enang . Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

A. Tơ tằm và tơ enang.
B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

C. Tơ visco và tơ axetat.
D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Câu 23: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là: 

A. H2NC4H8COOH.               B. H2NC3H6COOH.           C. H2NC2H4COOH.          D. H2NCH2COOH.

Câu 24: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

Câu 25: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


A. glixerol, axit axetic, glucozơ


B. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton



C. anđêhit axetic, saccarozơ, axit axetic

D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic

Câu 26: Cho 10,3 gam aminoaxit X tác dụng với axit HCl dư thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là
A. H2NCH2CH2COOH.
B. H2NCH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH.
D. CH3CH2CH(NH2)COOH.

Câu 27: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là 

A. 328. 


B. 453. 


          C. 479. 


     D. 382.

Câu 28: Tơ lapsan thuộc loại tơ

A. tơ axetat
B. tơ visco
C. poli este
           D. poli amit

Câu 29: Cao su lưu hóa chứa  2% lưu huỳnh. Có  bao nhiêu mắc xích isopren có một cầu nối lưu huỳnh

 -S-S- .Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen ( -CH2-) trong mạch cao su.


A. 46.
B. 47.
C. 37.
D. 36.

Câu 30: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. poliacrilonitrin
B. poli(metyl metacrylat)

C. polistiren
D. poli(etylen - terephtalat)

Câu 31: Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau:Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các (- amino axit là: 3 mol Glyxin , 1 mol Alanin, 1 mol Valin. Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly và Gly- Ala và một tri peptit Gly-Gly-Val.

A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.
B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.
D. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.

Câu 32: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là:

Arg – Pro – Pro – Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg.Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe) ?

A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
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Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Cl = 35,5

Câu 1: Tơ nilon-6,6 là một loại:

A. tơ axetat.
B. tơ vinylic.           
C. tơ polieste.
                 D. tơ poliamit.

Câu 2: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. tristearin.
B. tinh bột.
            C. protein.
                 D. glucozơ.
Câu 3: Chất có phản ứng màu biure là

A. tinh bột.
             B. Gly-Val.
            C. tristearin.
                 D. Ala-Glu-Gly.
Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. C6H5NH2.
B. H2NCH2COOH.
       C. C2H5NHCH3.
            D. C2H5NH3Cl.

Câu 5: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Policaproamit.
        B. Poli(vinyl clorua).
             C. Polietilen.
         D. Polibutađien.
Câu 6: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?

A. H2N-[CH2]6-NH2.
                                  B. CH2=CH-CN.
C. CH2=CH-CH3.
                                              D. H2N-[CH2]5-COOH.

Câu 7: Xà phòng hóa hoàn toàn 13,2 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 19,2.
                         B. 10,2.

C. 12,3.

D. 14,4.

Câu 8: Cho các este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. 1.

             B. 2.

            C. 3.

             D. 4.

Câu 9: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm?

A. H2NCH2COOH.
                                               B. C6H5NH3Cl.

C. CH3COONH3CH3.
                                   D. H2NCH2COOCH3.

Câu 10: Chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường ?

A. anilin.
                B. alanin.
                           C. etylamin.
                     D. glyxin.

Câu 11: Xét sơ đồ chuyển hóa: Glyxin 
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Y là chất nào sau đây?

A. ClH3NCH2COONa.

                        B. ClH3NCH2COOH.

C. H2NCH2COOH.

                                    D. H2NCH2COONa.

Câu 12: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PVC.
                      B. PE.

C. amilopectin.
D. cao su lưu hóa.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các amino axit đều là những chất rắn ở nhiệt độ thường.

B. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.
C. Số đồng phân cấu tạo amino axit có cùng công thức phân tử C4H9NO2 là 5.

D. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
Câu 14: Isoamyl axetat có mùi chuối chín được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp gồm axit axetic, ancol isoamylic và H2SO4 đặc. Phản ứng điều chế trên được gọi là phản ứng:

A. xà phòng hóa.
                       B. hiđrat hóa.
                     C. este hóa.
      D. thủy phân.

Câu 15: Glucozơ và fructozơ đều

A. có nhóm –CH=O trong phân tử.
            B. có phản ứng tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

                        D. có công thức phân tử C6H10O5.

Câu 16: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

A. tinh bột.
                               B. glicogen.
            C. saccarozơ.
            D. xenlulozơ.

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là
       A. C4H9N.
               B. C3H7N.

          C. C2H7N.
              D. C3H9N.
Câu 18: Chất nào sau đây là chất béo lỏng?

A. glixerol.
                           B. tristearin.                 
C. tripanmitin.
              D. triolein.
Câu 19: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Dung dịch protein bị đông tụ khi đun nóng.

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị (-amino axit được gọi là liên kết peptit.

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các (-amino axit.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 21: Giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây không hợp lý?

A. Thực hiện phản ứng cộng hiđro để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.

B. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn.

C. Muối mononatri glutamat được dùng làm gia vị (gọi là mì chính hay bột ngọt).

D. Trùng ngưng axit ω-aminoenantoic để tổng hợp thủy tinh hữu cơ.

Câu 22. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% 

A. 2,25 gam. 
     B. 1,80 gam. 
       C. 1,82 gam. 

D. 1,44 gam.

Câu 23: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B. Trùng ngưng axit (-aminocaproic.

C. Trùng hợp metyl metacrylat.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

Câu 24: Số đồng phân este của C3H6O2 là

A. 1.

     B. 2.

         C. 3.

               D. 4.

Câu 25: Chất X có công thức phân tử C5H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. etyl acrylat.
     B. metyl acrylat.
          C. metyl axetat.
                 D. etyl metacrylat.
Câu 26: Lên men 90 kg glucozơ với hiệu suất của quá trình lên men là 75% thu được lượng ancol etylic là

A. 46,0 kg.
                 B. 61,3 kg.
                      C. 34,5 kg.
                 D. 17,25 kg.

Câu 27: Cho các chất: caprolactam (1), axit glutamic (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. (1), (3) và (5).
B. (1), (2) và (3).
C. (3), (4) và (5).
D. (1), (2) và (5).
Câu 28: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là

A. HCOOCH2CH2CH2OH.
                                  B. CH3COOCH2CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.
                                  D. HCOOCH2CH(OH)CH3.
Câu 29: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 178,2 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 98 lít.
B. 140 lít.
C. 110 lít.
D. 162 lít.
Câu 30: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

	
Chất
	X
	Y
	Z
	T

	Nhiệt độ sôi (0C)
	182
	184
	-6,7
	-33,4

	pH (dung dịch nồng độ 0,001M)
	6,48
	7,82
	10,81
	10,12


Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Y là C6H5OH.
B. X là NH3.
C. Z là CH3NH2.
D. T là C6H5NH2.

Câu 31: Thủy phân 21,6 gam vinyl fomat trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X rồi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị m là

A. 103,68.
B. 51,84.
C. 116,64.
D. 110,16.

Câu 32: Dung dịch X chứa m (g) hỗn hợp glucozơ và saccarozơ. X tráng bạc thì thu được 0,03 mol Ag. Nếu đun nóng X trong H2SO4 loãng, trung hòa dung dịch rồi tráng bạc thì thu được 0,07 mol Ag. Giá trị của m là

A. 6,12.
B. 10,24.
C. 3,60.

D. 5,22.

Câu 33: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):


(a) X + 2NaOH ( X1 + X2 + H2O

(b) X1 + H2SO4 ( X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 ( nilon-6,6 + 2nH2O
(d) 2X2 + X3 ( X5 + 2H2O


Phân tử khối của X5 là

A. 198.
            B. 174.

                      C. 216.

                 D. 202.

Câu 34: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,07 mol, thu được dung dịch Z chứa 6,0 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 1,64 gam.
B. 3,40 gam.
                       C. 2,46 gam.
                  D. 0,82 gam.

Câu 35: Cho 12 gam hỗn hợp gồm etyl amin và glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 15,65.
             B. 19,30.
                       C. 16,30.
                 D. 14,80.

Câu 36: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2CH2COOH. 


B. H2NCH2COOCH3.
C. HCOOH3NCH=CH2.


D. CH2=CHCOONH4.
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